PAGE  

	BỘ TÀI CHÍNH
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Số:     /2011/TTLT-BTC-BVHTTDL


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng 11  năm 2011


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quy định chi tiết việc quản lý và sử dụng 

kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” các cấp


Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Căn cứ Quyết định số 227/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;
Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chi tiết quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp, như sau:
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn chi tiết quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (dưới đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) các cấp, gồm:
a) Ban Chỉ đạo Trung ương;

b) Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh);
c) Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh/thành phố (sau đây gọi chung là Ban Chỉ đạo cấp huyện);
d) Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ban Chỉ đạo cấp xã);

đ) Các hoạt động triển khai thực hiện phong trào của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện.
2. Các hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện theo các quy định tại Thông tư Liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW ngày 10 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thông tư số 160/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp do ngân sách Nhà nước bảo đảm căn cứ vào nhiệm vụ được giao, theo nguyên tắc cấp nào tổ chức thực hiện thì ngân sách cấp đó bảo đảm kinh phí.
2. Đối với các xã thuộc vùng khó khăn được xác định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo.
3. Các cơ quan, đơn vị được bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào, lập dự toán, chấp hành và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.
Điều 3. Bố trí ngân sách
1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp:

a) Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, được bố trí trong dự toán ngân sách chi sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
b) Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, được bố trí trong dự toán ngân sách chi sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
c) Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, được bố trí trong dự toán ngân sách chi sự nghiệp của Phòng Văn hóa-Thông tin;
d) Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã, được bố trí trong dự toán ngân sách theo loại chi phù hợp của Ủy ban nhân dân cấp xã;
đ) Kinh phí hoạt động triển khai thực hiện phong trào của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện, được bố trí trong dự toán ngân sách theo loại chi phù hợp của cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Kinh phí thực hiện những nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1610/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

a) Kinh phí chỉ đạo triển khai, kiểm tra, in giấy công nhận và khung giấy công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, bố trí trong dự toán ngân sách theo loại chi phù hợp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, cấp huyện;

b) Kinh phí khen thưởng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, bố trí trong dự toán ngân sách theo loại chi phù hợp của cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh;
c) Kinh phí chỉ đạo triển khai, kiểm tra, in giấy công nhận, khung giấy công nhận và thưởng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, bố trí trong dự toán ngân sách theo loại chi phù hợp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Nội dung chi

Áp dụng chung chi cho Ban Chỉ đạo các cấp, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, bao gồm:
1. Chi các hoạt động tuyên truyền

a) Phản ánh trên mọi thể loại báo chí, xây dựng băng video clip, trưng bày triển lãm nội dung và hình ảnh;

b) Phổ biến, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả;

c) In ấn tài liệu nghiệp vụ;

d) Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền bằng hình thức văn nghệ cổ động.

2. Chi các hoạt động chỉ đạo triển khai

a) Hội nghị giao ban; hội thảo chuyên đề;

b) Kiểm tra thực hiện phong trào;

c) Khảo sát, điều tra, tham quan học tập kinh nghiệm.

3. Chi hội nghị sơ kết, tổng kết

a) Hội nghị sơ kết hàng năm, 5 năm 2 lần;

b) Hội nghị tổng kết phong trào ở các cấp, tiến tới hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm.
4. Chi tập huấn nghiệp vụ

a) Chi kinh phí tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ;

b) Chi đài thọ cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ.

5. Chi khen thưởng:

a) Ban Chỉ đạo cấp xã:

- Tặng thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu (Trong tổng số gia đình văn hóa được cấp giấy chứng nhận “Gia đình văn hóa” 03 năm);

- Thưởng biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”.

b) Ban Chỉ đạo cấp huyện:

- Khen thưởng Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp huyện;

- Thưởng công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

- Thưởng công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

c) Ban Chỉ đạo cấp tỉnh:

- Khen thưởng Gia đình văn hóa tiêu biểu; gương “Người tốt, việc tốt” cấp tỉnh;

- Khen thưởng “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu cấp tỉnh.

d) Ban Chỉ đạo Trung ương:

Khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nước khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

6. Chi văn phòng phẩm và các chi phí khác phục vụ phong trào

Điều 5. Mức chi
1. Chi công tác phí cho các hoạt động chỉ đạo, khảo sát, điều tra thực hiện phong trào; chi hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, có sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

2. Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
3. Chi in ấn các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền: Thực hiện theo chế độ, định mức, đơn giá trên địa bàn, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán cụ thể trước khi thực hiện.
4. Chi tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ; chi đài thọ cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC  ngày 21 tháng 9 năm 2010 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
Điều 6. Lập dự toán kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào
Dự toán kinh phí chi hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp được lập căn cứ vào nhiệm vụ được giao, nhu cầu, phạm vi, quy mô hoạt động và định mức tài chính theo quy định hiện hành: 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, trình Chính phủ để trình Quốc hội phê duyệt;
2. Các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí hoạt động chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị mình gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, trình Chính phủ để trình Quốc hội phê duyệt;
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh xây dựng dự toán kinh phí hoạt động chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị mình gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
5. Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi sự nghiệp văn hoá thông tin hàng năm trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện để trình Hội đồng nhân dân cấp huyện phê duyệt;
6. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách cấp xã, trình Ủy ban nhân dân cấp xã, trình Hội đồng nhân dân cấp xã phê duyệt.
Điều 7. Quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện phong trào
1. Ngoài nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện phong trào, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào khả năng ngân sách của mình và các nguồn lực xã hội hoá văn hóa để tăng nguồn chi cho phong trào theo quy định.
2. Việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện phong trào được thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Căn cứ vào Thông tư này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp.

2. Các cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các cấp có trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp theo quy định tại Thông tư này và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của Ban Chỉ đạo cấp dưới.
Điều 9. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Thông tư này bãi bỏ Thông tư Liên tịch số 31/2006/TTLT/BTC-BVHTT ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các địa phương phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung./.
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái
Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;

- Văn phòng Chính phủ;
- Ban dân vận Trung ương;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Thành viên BCĐ Trung ương;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- HĐND, UBND, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH, UBMTTQ, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật-Bộ Tư pháp;

- Công báo; Website Chính phủ, Website Bộ VHTTDL;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL và TW MTTQ Việt Nam;

- Lưu: VP Bộ, VHCS (02), NTH .1000.


	BỘ TÀI CHÍNH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh
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